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MÁY LÀM KHUÔN  
 

 
Kiểu máy làm khuôn thông dụng nhỏ. Khí nén 
dùng để dằn và dập. Phù hợp với sản đúc năng 
suất nhỏ. 
 

 
 Thông s ố Máy 
 MODEL F-1 F-2 

Kích th ước Bàn (mm)  450 x 520 mm 485 x 580 mm 

Áp su ất dập 3000 kg 4300 kg 

Công su ất ép  170 kg 300 kg 

Năng su ất làm khuôn 20 khuôn /h 20 khuôn /h 

Kích th ước máy  (mm)  700 x 900 x 1380 mm. 870 x 1000X1550mm. 

Trọng lượng máy  320 kg 480 kg  
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 MÁY LÀM KHUÔN KI ỂU ĐIỀU CHỈNH TẤM ÉP 
 
  

Kiểu máy có thể thay đổi chiều cao tấm ép, không cần thêm tấm ép lót, không cần thay 
đổi tấm ép gỗ. 
 

 

 
 
 
MODEL F-1B F-2B 

Kích th ước bàn (mm)  450 x 520 (mm) 485 x 580 (mm) 

Áp su ất dập 3000 kgs 4300kgs 

Lực ép  170kgs 300kgs 

Kích th ước máy (mm)  870 x 1050 x 1500.mm 970 x 1250 1650.mm 

Trọng lượng máy  320 kg  
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Máy làm khuôn t ự động  
 

 

 

Kiểu máy làm khuôn nhẹ nhàng được sử dụng rộng rãi. Dằn, dập 
và lấy khuôn bằng khí nén và cơ khí. Máy sử dụng điều khiển tự 
động. Thợ vận hành không cần kỹ năng cao. 

 

 Thông s ố Kỹ thu ật 

 

MODEL FD-2A FD-3A FD-3AL  FD-1A 

Kích th ước bàn máy  575 x 650 (mm) 650 x 700 (mm) 850 x 900 (mm) 475 x 500 (mm) 

Công su ất dằn 300kg 500kg 600kg 200kg 

Áp su ất ép  4300kg 6000kg 6000kg 2500kg 

Hành trình d ỡ khuôn  50~160.mm 50~210.mm 50~220.mm 50~120.mm 

Vận hành  Tự động / tay  

Năng su ất 2~4 ph./khuôn 2~5ph./khuôn 1~3 ph./khuôn 

Hòm khuôn, l ớn nh ất 18" x 18"   Cao=8" 25" x30”      
Cao=12"/12" 

30" x 35”   
Cao=12"/12" 

14" x 14" hoặc 11" x 15" 
Cao=7"  
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MÁY LÀM KHUÔN KI ỂU ĐIỀU CHỈNH TẤM ÉP 
 
 
 Kiểu máy có thể thay đổi chiều cao tấm ép, không cần thêm tấm ép lót, không cần thay 
đổi tấm ép gỗ.  
 
 

 

 
 
MODEL F-1B F-2B 

Kích th ước bàn (mm)  450 x 520 (mm) 485 x 580 (mm) 

Áp su ất dập 3000 kgs 4300kgs 

Lực ép  170kgs 300kgs 

Kích th ước máy (mm)  870 x 1050 x 1500.mm 970 x 1250 1650.mm 

Trọng lượng máy  320 kg 480 kg 

 
 

Máy trộn cát  
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Máy được thiết kế để trộn lại cát tươi đã dùng, máy sử dụng 
dây đai cao su với các răng lược thép đặc biệt, chạy tốc độ 
cao, làm vỡ, thông khí và trộn đều cát, đồng thời loại bỏ các 
vật lạ trong quá trình. Cát được tăng độ thoát khí. 
Đặc điểm 

 

MODEL  SSR-10 

Băng cát  W=9" 

Động cơ (HP) 2HP x 4P 
Cửa máy  500 x 600 mm 
Kích th ước (mm)  D:1400/ R:750/ C:110 

WEIGHT(kg)  200kg   

   

 
PHỤ KIỆN MÁY LÀM KHUÔN 

  
TT Thiết bị Xuất xứ 
1 Van dập máy F1 
2 Van dập máy F2 
3 Van dằn trái, máy F1 
4 Van dằn phải, Máy F1 
5 Van dằn trái, máy F2 
6 Van dằn phải, máy F2 
7 Van rung tấm khuôn 

Đài Loan 
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MÁY LÀM THAO TH Ự ĐỘNG 
Máy làm thao cát tự động với các tính năng tuyệt vời có thể tiết kiệm 
sứ lao động con người trong quy trình làm thao khuôn, và có thể tạo 
ra sản phẩm có chất lượng nhanh và dễ dàng. Kiểu máy này có hiệu 
quả và có lợi khi sản xuất hàng loạt. 
Các đặc điểm: 
1.Bình chứa khí nén lớn,  van cấp khí và điều áp cho công suất thổi  
hiệu quả vừa đủ cho máy, phù hợp cho thao cát với các yêu cầu về 
kích cỡ, kiểu dáng một cách dễ dàng. 
2.  Hệ thống làm mát bằng nước tại đầu thổi khí, vị trí thổi khí và các 
trục dẫn hướng cho phép tuổi thọ làm việc cao. 
3. Thiết kế 4 trục dẫn hướng cho phép thao tác chính xác và nhẹ 
nhàng. 
4. Thiết bị đệm trung gian của xy lanh khí cho phép khuôn thao quay 
nhanh và ổn định. 
5. Đầu thổi bàn mẫu có thể bảo đảm không thiếu cát trong quá trình 
thổi. 
6. Các đế đầu thổi có thể di chuyển và điều chỉnh cho khả năng linh 
hoạt khi thay đổi các khuôn thao khác nhau. 
7. Qui trình xả cát và thu hồi có thể tuần hoàn bằng băng tải. 
8. Công suất gia nhiệt được tạo bởi khí gas hoặc điện. Trường hợp 
dùng điện, bộ điều khiển nhiệt cấp cho máy nhiệt độ yêu cầu. Còn 
trường hợp khác, đặc biệt hỗn hợp khí gas bộ điều khiển nhiệt điều 
khiển đốt hoàn toàn và tiết kiệm thời gian nhiệt và nhiên liệu. 

 

 
 
THÔNG SỐ MÁY LÀM THAO 
 
MODEL RTV-330 

Hích th ước hộp thao  300 x 300 x 250.(mm) 

Phương pháp v ận hành  INDIVIDUAL, SINGLE CYCLE AUTO, CONTINUOUS AUTOMATIC. 

Năng su ất chu ẩn b ị 57KG 

Phương pháp nhi ệt Gas hoặc điện 

Trọng lượng th ổi lớn nh ất  10(KG) 

Công su ất Phễu chứa 150KGS 

Công su ất  +1525s/chu kỳ (Thời gian sử lý) 

Áp su ất khí làm vi ệc 1~4.(KG) 
Nguồn điện AC220/380V  .50/60HZ.  3PHASE 
Nước làm mát  24 m3/Hr 
Ống khí nén  3/8 
Trọng lượng máy  1350.KGS 
Kích th ước máy  Dài:1900 x Rộng:1600 x Cao:2400.(mm) 
Thiết b ị lựa chọn thêm  1. Băng tải gầu 

2. Tái sinh cát 
3. Gia nhiệt tự động cát đầu vào. 

 
 


